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Tóm tắt: Công cuộc đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986 đến nay đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; cả bình diện lý luận và thực tiễn. Một trong những thành tựu nổi bật là sự phát triển nhận thức và tư duy của Đảng và Nhà nước ta về công bằng xã hội (CBXH) và xóa đói giảm nghèo (XĐGN). Bài viết trình bày về những bước phát triển ấy qua các dấu mốc chính của quá trình đổi mới ở nước ta.
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1. Sự đổi mới nhận thức, tư duy của Đảng và Nhà nước ta về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và công cuộc XĐGN 

Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và tiến hành chiến lược XĐGN là một trong những mục tiêu cao cả, nhất quán của Đảng và Nhà nước trong suốt quá trình xây dựng đất nước. Tuy nhiên, trước đổi mới (1986), nhận thức của Đảng và Nhà nước về CNXH nói chung, về thực hiện CBXH và XĐGN nói riêng có phần còn đơn giản và có những hạn chế nhất định.

Chúng ta chủ trương đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa (XHCN), nhanh chóng xóa bỏ các thành phần kinh tế cá thể của nông dân, tiểu thương, tiểu chủ, thành phần kinh tế tư bản tư nhân; từ đó sớm hình thành nền kinh tế XHCN thuần nhất với hai hình thức sở hữu cơ bản là sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể (hợp tác xã). Coi đó là con đường xóa bỏ tận gốc sự áp bức bóc lột và đói nghèo. Trên thực tế, việc tiến hành nhanh chóng và ồ ạt công cuộc cải tạo các thành phần kinh tế (phi XHCN) nói trên đã tỏ rõ sự nôn nóng, chủ quan, duy ý chí. Chủ trương xây dựng cơ cấu xã hội "hai giai cấp - một tầng lớp" trong khoảng thời gian gấp gáp như vậy là trái với lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng CNXH, đồng thời trái với quy luật khách quan. Thực tiễn xã hội đã chỉ ra, với sự tiến hành như vậy lực lượng sản xuất đã bị kìm hãm, sức sản xuất đã không được phát huy, người lao động thiếu hăng hái sản xuất, nghèo đói không những không được giải quyết chóng vánh mà đã đưa đất nước rơi vào trạng thái trì trệ, khủng khoảng kinh tế - xã hội kéo dài.(*)
Tại Đại hội Đảng lần thứ VI (1986), với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, Đảng đã nghiêm khắc tự phê bình những sai lầm, nóng vội nói trên, đồng thời đề ra đường lối đổi mới về xây dựng CNXH. Nội dung cơ bản mang tính đột phá đầu tiên của đường lối đổi mới là: chuyển nền kinh tế từ mô hình tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Nội dung cơ bản này tiếp tục được khẳng định và ngày càng được cụ thể hơn qua các Đại hội Đảng lần thứ VII, VIII, IX, X, XI cũng như một số các nghị quyết Trung ương trong các kỳ đại hội sau đó.
Trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ VII, Đảng đã khẳng định: "Hơn 4 năm qua (kể từ Đại hội VI), để đáp ứng các nhu cầu đời sống nhân dân, chúng ta đã động viên và phát huy khả năng của toàn xã hội, khuyến khích người lao động tăng thu nhập và làm giàu chính đáng, chấp nhận sự chênh lệch trong thu nhập do năng suất và hiệu quả lao động dựa trên trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp khác nhau. Đó chính là phương hướng đúng, tạo động lực cho sự phát triển và nâng cao mức sống chung của toàn xã hội"(1). Tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm   kỳ khóa VII, Đảng khẳng định tiếp: "Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói giảm nghèo. Coi một bộ phận dân cư giàu trước là cần thiết cho sự phát triển”(2).
Như vậy, qua một chặng đường đổi mới nhận thức về CNXH, Đảng đã cho rằng, XĐGN không đơn giản chỉ là việc xóa bỏ chế độ tư hữu, tư nhân về tư liệu sản xuất, xác lập một cách nóng vội chế độ công hữu. Nó cũng không đơn giản chỉ là việc tước đoạt tư liệu sản xuất của các giai cấp tư sản, địa chủ, xóa bỏ sự cách biệt xã hội, theo một nghĩa nào đó là sự cào bằng xã hội, mà đó là một quá trình lịch sử lâu dài.
"Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu từng bước được xác lập và sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối khi CNXH được xây dựng xong về cơ bản". Tuy nhiên "Xây dựng chế độ đó là một quá trình phát triển kinh tế - xã hội lâu dài qua nhiều bước, nhiều hình thức từ thấp đến cao"(3). "Kinh tế thị trường định hướng XHCN thực hiện phân phối chủ yếu, theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn vốn khác vào sản xuất kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội"(4).

Cũng tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đảng đã chỉ ra rằng "Bên cạnh những người làm giàu chính đáng, còn nhiều người làm giàu lên nhanh chóng do làm ăn phi pháp"(5); và tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Đảng đã khẳng định: "Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị... Gắn chống tham nhũng với chống lãng phí, quan liêu, buôn lậu, đặc biệt là các hành vi lợi dụng chức quyền để làm giàu bất chính"(6). Sự đổi mới trong tư duy của Đảng về xây dựng CNXH, về xóa đói giảm nghèo đã không đơn giản chỉ là việc xóa bỏ sở hữu tư nhân, thi hành chế độ phân phối bình quân, thủ tiêu sự giàu có của một số người mà dứt khoát thừa nhận sự tồn tại lâu dài, bình đẳng của các thành phần kinh tế. Đảng cho rằng, thực hiện sự phân phối không chỉ theo lao động mà còn theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất - kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội.
Đảng đã khẳng định, xây dựng CNXH ở nước ta, không phải là triệt tiêu mọi người giàu vượt trội lên một cách đơn giản, mà đối với những người giàu chân chính, hợp thức, hợp pháp, sự làm giàu do sáng kiến, tài năng, đức độ, năng động trong sản xuất tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, mang lại sức cạnh tranh cao trong thương trường, tạo được nhiều việc làm cho người lao động đóng góp nhiều tài lực, vật lực cho xã hội, thì Đảng luôn trân trọng, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho họ tiếp tục làm giàu hơn nữa như tư tưởng của Hồ Chí Minh: “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người giàu thì giàu thêm”(7). Họ chính là những đầu tàu sung mãn, kéo người nghèo đi lên thoát nghèo để rồi cùng giàu. Nhận thức mới này là hết sức quan trọng.

Chính sự phát triển mới về nhận thức này đã tạo ra một nguồn xung lượng mạnh mẽ cho sự phát triển, nó khơi dậy và khai thác được những nguồn lực tiềm tàng đang ẩn dấu (về tài chính, tư liệu sản xuất, kỹ thuật - công nghệ, nhiệt huyết, kinh nghiệm, kỹ năng, nghị lực của con người). Những nguồn lực mà một thời (trước đây) đã bị cản trở, o bế, lãng quên hoặc chưa được khai thác một cách đúng mức.

Song hành với tư tưởng chấp nhận, ủng hộ và khuyến khích người làm giàu hợp thức, Đảng cũng sáng suốt cảnh báo những kẻ làm giàu phi pháp, làm giàu bất chính. Theo sự phân tích của Đảng, bọn người này chỉ làm giàu một cách ích kỷ cho bản thân, chúng đục khoét, bòn rút của nhân dân, của nhà nước và đòi hỏi chúng ta cần kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và trừng phạt chúng theo đúng mức độ tội danh mà chúng đã vi phạm. Bên cạnh đó, Đảng cũng nhắc nhở những kẻ lười biếng, ỷ lại, không chịu vượt khó, chủ động vươn lên để thoát nghèo và yêu cầu các tổ chức, đoàn thể xã hội, nhà trường, cộng đồng cần giáo dục, giúp đỡ họ ý thức được trách nhiệm bản thân trên con đường xóa đói giảm nghèo.(7)
Những tư tưởng này gần gũi và có sơ sở vững chắc trong sự phân tích lý luận về phân tầng xã hội hợp thức và không hợp thức của xã hội học - một bộ môn khoa học mới được đưa vào nghiên cứu và giảng dạy trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gần hai thập kỷ qua(8).

2. Những bước phát triển nhận thức của Đảng và Nhà nước ta về CBXH
Tại Đại hội Đảng lần thứ VI (1986), Đảng đã đi đến một nhận thức mới rằng: để đưa đất nước đi lên, thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, trì trệ và khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài, chúng ta phải dứt khoát từng bước từ bỏ lối sống bao cấp, tư tưởng cào bằng và chủ nghĩa bình quân để dần chuyển sang thực hiện sự công bằng trong phân phối. Chỉ trên cơ sở của sự phân phối công bằng theo kết quả trực tiếp của người lao động mới khắc phục được tình trạng trì trệ, trông chờ, ỷ lại kéo dài, đồng thời kích thích được tính tích cực của người lao động, khuyến khích họ hăng say sản xuất. Đến Đại hội Đảng lần thứ VII, sự nhận thức của Đảng về công bằng xã hội trong phân phối còn tiến xa hơn nữa. Trong Đại hội này, ngoài việc tiếp tục khẳng định nguyên tắc lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu (đã được đưa ra trong Đại hội Đảng lần thứ VI), Đảng còn bổ sung thêm tư tưởng về sự "Thực hiện nhiều hình thức phân phối"(9).

Trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, Đảng khẳng định "lấy phân phối theo lao động làm hình thức chính, khuyến khích làm giàu đi đôi với giảm số nghèo, nâng cao phúc lợi xã hội phù hợp với trình độ phát triển kinh tế"(10); "có chính sách bảo trợ và điều tiết thu nhập giữa các bộ phận dân cư, các ngành và các vùng"(11).

Cùng với quá trình đó, Đảng cũng đưa ra tư tưởng "thực hiện chính sách toàn dân đóng góp, đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với nước; chính sách bảo trợ trẻ mồ côi, người tàn tật, người già cô đơn; chính sách cứu hộ những vùng gặp thiên tai, rủi ro và những gia đình quá nghèo khổ. Nguồn kinh phí dựa vào các quỹ xã hội, các hội từ thiện, tranh thủ sự viện trợ của các tổ chức nhân đạo quốc tế và một phần dựa vào ngân sách nhà nước"(12). Đến Đại hội Đảng lần thứ IX, Đảng tiếp tục khẳng định: "Thực hiện chính sách ưu đãi xã hội và vận động toàn dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đối với các lão thành cách mạng, những người có công với nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và cha mẹ vợ con liệt sĩ, người được hưởng chính sách xã hội"(13). 

Những tư tưởng và nghĩa cử cao đẹp có cội nguồn từ những tình cảm sâu xa trong truyền thống dân tộc đã được hiện thực hóa vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Đó là những minh chứng đầy sức thuyết phục cho những tư tưởng nhân đạo, nhân văn cao cả của Đảng; đồng thời là sự khẳng định trên thực tế những bước tiến mới về mặt nhận thức của Đảng về CBXH. Những thành quả mà hôm nay chúng ta đang được thừa hưởng có một phần đóng góp hết sức quan trọng từ những hy sinh, mất mát của cha anh chúng ta ngày hôm qua, họ xứng đáng được nhận một phần những thành quả ấy. Đây chính là vấn đề CBXH trong cống hiến và hưởng thụ, bổ sung cho quan niệm trước đây coi CBXH chỉ là sự phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế. Người ta cống hiến như thế nào, đóng góp cho xã hội như thế nào thì họ cũng cần phải nhận được một cách thích đáng từ phía xã hội những thành quả "tương xứng"(14), tương ứng với những đóng góp cống hiến của họ. Sự đóng góp, cống hiến ở đây không chỉ được đo lường một cách đơn thuần trong kinh tế, nó cũng không chỉ được cân nhắc xem xét một cách “phân cắt”, "đứt đoạn" tách rời giữa hiện tại với quá khứ mà là sự liên tục, sự liền mạch, liền tuyến với quá khứ. 

Trên thực tế, sau nhiều thập kỷ xây dựng xã hội mới, nhiều gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng có cuộc sống còn khó khăn, một số bộ phận rơi vào tình trạng nghèo khổ. Họ thiếu vốn liếng lao động, yếu về sức lực (cuộc chiến tranh trước đây đã tàn phá và cướp đi một phần sức lực của họ), nhiều người khó có điều kiện để tiếp cận với việc học tập, đào tạo nghề nghiệp hoặc có được đào tạo thì cũng chỉ ở mức thấp. Nếu Đảng, Nhà nước không sớm nhận ra điều này, để tình trạng kéo dài, lúc đó hệ lụy của nó là rất lớn.

Sự phân tích trên có quan hệ gắn bó mật thiết hữu cơ với sự phân tích mối quan hệ giữa CBXH và bình đẳng xã hội (BĐXH). Khi nói đến BĐXH là nói đến sự ngang bằng nhau giữa người với người về các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... Theo giác độ tiếp cận của xã hội học, BĐXH là sự ngang bằng nhau giữa các cá nhân (các thành viên trong xã hội) về mặt năng lực (thể chất, trí tuệ), điều kiện, cơ hội, vị thế nghề nghiệp, thứ bậc trong xã hội... BĐXH là sự ngang bằng nhau về một khía cạnh, một phương diện hoặc mọi phương diện giữa người ta với nhau mà chưa xem xét đến hay không nhất thiết đòi hỏi  phải gắn nó với một quan hệ hết sức xác định vốn không ngang nhau về năng lực thể chất, trí tuệ), tài năng, cống hiến, đóng góp thực tế của mỗi cá nhân cho xã hội(15). Theo nghĩa đó, BĐXH là cái mà nhân loại tiến bộ mưu cầu mong muốn và hướng tới song không phải là cái đạt ngay được mà là mục tiêu phấn đấu lâu dài.

Như vậy, không thể đồng nhất giữa BĐXH và CBXH. BĐXH là mục tiêu lâu dài, là cái chỉ có thể đạt được trong từng bộ phận, từng lớp, từng tầng trong xã hội, ở những thời kỳ lịch sử khác nhau hay mỗi quốc gia nhất định. CBXH là cái mà chúng ta có thể và cần thiết phấn đấu và thiết lập nó một cách thích hợp, phù hợp với những điều kiện lịch sử cụ thể trong mỗi bước đi của lịch sử. Tại Đại hội Đảng lần thứ VI, Đảng khẳng định, trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn song cần phải "Thực hiện CBXH phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước. Loại bỏ các nguồn thu nhập do làm ăn phi pháp mà có"(16); "Cùng với việc tiến tới xóa bỏ cơ sở kinh tế - xã hội của sự bất công xã hội, phải đấu tranh kiên quyết chống những hiện tượng tiêu cực làm cho những nguyên tắc CBXH và lối sống lành mạnh được khẳng định trong cuộc sống hàng ngày của xã hội ta"(17); "Phương hướng lớn của chính sách xã hội là phát huy nhân tố con người trên cơ sở đảm bảo công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân...".

Tại Đại hội Đảng lần thứ VII, Đảng cho rằng "chúng ta thực hiện chính sách CBXH chưa tốt. Bên cạnh những người làm giàu chính đáng, còn nhiều người giàu lên nhanh chóng do làm ăn phi pháp. Trong khi đó, nhiều gia đình có công với nước, đã hy sinh mất mát lớn trong kháng chiến, nay vẫn còn quá khó khăn, số người nghèo đói còn chiếm phần đáng kể"(18). Trong Đại hội này, Đảng đã bổ sung khái niệm công bằng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước: "Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh"(19). Đến Đại hội lần thứ VIII, Đảng tiếp tục khẳng định: "Khuyến khích làm giàu hợp pháp, chống làm giàu phi pháp, vừa coi trọng xóa đói giảm nghèo, từng bước thực hiện CBXH tiến tới làm cho mọi người, mọi nhà đều khá giả". Đặc biệt, ở Đại hội này, Đảng đã đánh dấu một bước phát triển mới trong nhận thức và tư duy chính trị của mình. Đảng khẳng định: "Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội và CBXH ngay trong từng bước đi và trong suốt quá trình phát triển. Công bằng xã hội phải được thể hiện ở các khâu phân phối hợp lý tư liệu sản xuất lẫn ở khâu phân phối kết quả sản xuất, ở việc tạo điều kiện cho mọi người đều có cơ hội để phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình".
Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, có nguyên nhân từ bất CBXH. Chính sự yếu kém trong quản lý và điều hành chính sách đã dẫn đến một bộ phận khá đông đảo những người lao động không còn tư liệu sản xuất (TLSX) trong tay, dưới 10% những hộ gia đình miền Tây Nam Bộ đã trở thành tá điền, nhiều hộ gia đình ven các khu vực đang phát triển đô thị hóa mạnh mẽ cũng đã mất đất. Họ trở thành "trắng tay", không có tư liệu sản xuất, và trở thành người nghèo, “thành tá điền”. Một nhà khoa học phương Tây đã nói: "Nghèo khổ chính là mối liên hệ giữa tình trạng bất bình đẳng hôm nay và những bất công về cơ hội của ngày mai”(20). Không có ruộng đất có nghĩa là sẽ không có TLSX để sinh kế, không có điều kiện, phương tiện để thoát nghèo, cũng đồng nhất với việc mất cơ hội để vươn lên làm giàu.

Tuy nhiên, có sự CBXH về khâu phân phối TLSX, phân phối kết quả sản xuất vẫn chưa bao hàm đầy đủ những yếu tố của CBXH và theo đó vẫn chưa thể giúp người nghèo thoát nghèo. Theo nhận thức mới của Đảng, CBXH còn cần phải bao hàm cả việc nhà nước tạo điều kiện để mọi người đều có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và nhiều học giả trên thế giới cũng cho rằng: "Phát triển là quá trình mở rộng các cơ hội lựa chọn cho con người, để từ đó mọi người được thừa hưởng đầy đủ hơn các thành quả của phát triển và tăng trưởng". Mặt khác, nếu chỉ có cơ hội, có điều kiện thực hiện cơ hội mà thiếu năng lực thực hiện cơ hội (năng lực tiếp cận, năng lực lựa chọn, nắm bắt, năng lực hiện thực hóa cơ hội trên thực tế bao gồm sức lực, trí tuệ, kỹ năng lao động, năng lực tổ chức thực hiện) thì dù cho có sẵn cơ hội, có đủ điều kiện thuận lợi, người ta cũng khó có thể biến khả năng thành hiện thực, khó có thể chuyển hoá từ nghèo lên giàu.

Điều này lý giải vì sao nhiều người dân có sẵn TLSX (đất đai, công cụ lao động, sự hỗ trợ chính sách về thuế,  tín dụng, vốn, kỹ thuật...)(20)song vẫn không thoát nghèo, khó vươn lên giàu. Thực tế phong trào xóa đói giảm nghèo nhiều năm qua ở nước ta cho thấy, những gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ, những người sức khỏe yếu, trí tuệ kém phát triển, bị tàn tật... mặc dù được nhà nước, các tổ chức đoàn thể, xã hội, cộng đồng hỗ trợ rất nhiều về điều kiện, cơ hội song vẫn nghèo. Phải chăng ở đây có gì đó mang tính "mặc định, tiền định..."? Ở đây không có gì là "mặc định" hay tiền định cả. Yếu tố quan trọng nhất đã không thể giúp những người nghèo thuộc đối tượng trên thoát nghèo là bởi vì họ thiếu năng lực thực hiện cơ hội. Đảng đã hết sức chú trọng nâng cao sức khỏe của người nghèo, tăng cường sức lực dẻo dai cho họ. Hàng loạt các chiến lược về vấn đề này đã ra đời: "Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chiến lược về chăm sóc sức khỏe sinh sản; chiến lược dân số Việt Nam; chiến lược quốc gia về dinh dưỡng; chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; chương trình định canh, định cư; chương trình quốc gia về XĐGN và gần đây là "Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và XĐGN". Song hành với những chiến lược, chương trình trên, Đảng đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao kỹ năng, trình độ nghề nghiệp, tính năng động và năng lực lựa chọn, nắm bắt cơ hội và vận dụng cơ hội cho người nghèo theo phương châm là "Cho người nghèo chiếc cần câu để câu lấy con cá" cứu trợ họ để họ tự cứu trợ mình bằng năng lực của chính mình. Nhiều chính sách với hàng loạt các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho người nghèo, vùng nghèo với hàng nghìn sáng kiến về các mô hình giúp người nghèo như "Câu lạc bộ giúp người nghèo", "Mô hình tín dụng, tiết kiệm của phụ nữ ở cơ sở"... Muốn cho xã hội giảm nghèo hay cho những cá nhân, những hộ gia đình bớt nghèo chúng ta phải thực hiện sự tăng trưởng kinh tế cao. Tuy nhiên, nếu chỉ thả nổi cho sự tăng trưởng kinh tế, chỉ để cho kinh tế phát triển một cách tự phát, không đếm xỉa hoặc tách rời với các chính sách về CBXH, về phân phối và phân phối lại, chính sách giải quyết việc làm, cải cách chế độ tiền lương, chương trình xóa đói giảm nghèo, chính sách ưu đãi xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa, các chính sách hướng vào phát triển và lành mạnh hóa xã hội thì trong trường hợp đó, tăng trưởng kinh tế có thể dẫn đến thương tổn xã hội, phương hại đến lợi ích của một bộ phận xã hội, làm tăng thêm biên độ giàu nghèo, không giúp cho việc XĐGN thậm chí làm cho đói nghèo trở nên trầm trọng hơn, hệ quả của nó có thể dẫn đến rối loạn xã hội, xung đột xã hội…

3. Chủ động hội nhập quốc tế, tranh thủ các nguồn lực quốc tế trong sự nghiệp XĐGN 

Sẽ là không đầy đủ nếu chúng ta không nói tới những nỗ lực to lớn và những bước phát triển liên tục trong nhận thức của Đảng về việc chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế, tranh thủ các nguồn lực quốc tế trong cuộc đấu tranh XĐGN. Tại Hội nghị thượng đỉnh về phát triển họp tại Copenhaghen, Đan Mạch, tháng 3 năm 1995, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tuyên bố: "Chúng tôi cam kết thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên thế giới, thông qua các hoạt động quốc gia kiên quyết và sự hợp tác quốc tế, coi đây là một đòi hỏi bắt buộc về mặt đạo đức, xã hội, chính trị, kinh tế của nhân loại".

Tháng 9 năm 2000, tại Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc gồm 189 nguyên thủ quốc gia họp tại New York, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã thay mặt Nhà nước Việt Nam ký vào tuyên bố Thiên niên kỷ, cam kết cùng với các nước trên thế giới thực hiện 8 mục tiêu, 18 chỉ tiêu, 48 chỉ số phát triển thiên niên kỷ trong đó có mục tiêu "Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói", "giảm một nửa tỷ lệ người dân có mức thu nhập dưới 1USD/ngày trong giai đoạn từ 1990 đến 2015", "giảm một nửa tỷ lệ người dân bị thiếu đói trong giai đoạn từ 1990 đến 2015". Tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc ở New York, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra 11 mục tiêu phát triển cho Việt Nam trong đó có mục tiêu: "Giảm tỷ lệ hộ nghèo đói gồm 2 chỉ tiêu: (1) Giảm 40% tỷ lệ sống dưới chuẩn nghèo quốc tế trong giai đoạn 2001 - 2010; (2) giảm 75% tỷ lệ dân sống dưới chuẩn nghèo về lương thực của quốc tế vào năm 2010"; "Giảm một nửa tỷ lệ dân không được tiếp cận bền vững với nước sạch vào năm 2015"(21). 

Trong lời tựa cuốn sách "Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo" tháng 5 năm 2002, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã khẳng định: "Chính phủ Việt Nam coi vấn đề XĐGN là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xóa đói giảm nghèo là yếu tố cơ bản để đảm bảo CBXH và tăng trưởng bền vững. Ngược lại, chỉ có tăng trưởng cao, bền vững mới có sức mạnh vật chất để hỗ trợ và tạo cơ hội cho người nghèo vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Do đó, XĐGN được coi là bộ phận cấu thành của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và kế hoạch 5 năm (2001 - 2005) và hàng năm của cả nước, các ngành và địa phương".

Cũng trong lời tựa này, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã bày tỏ nguyện vọng của Chính phủ nước ta: "chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự trợ giúp thiết thực, có hiệu quả của cộng đồng các nhà tài trợ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong phát triển kinh tế và XĐGN". Với tinh thần chủ động mở cửa hội nhập, mở rộng kênh đối thoại, tích cực học hỏi và tranh thủ mọi nguồn lực, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã ngày càng nhận được nhiều hơn sự ủng hộ, chia sẻ quý báu của nhiều quốc gia, nhiều nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan chính phủ. Chúng ta đã nhận được hàng tỷ USD dưới hình thức các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA)... cho chương trình xóa đói giảm nghèo, tạo ra một nguồn lực hết sức quan trọng góp phần đưa nước ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, đẩy mạnh công cuộc XĐGN, cải thiện đáng kể đời sống nhân dân.

4. Kết luận(21)
Chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu CBXH và XĐGN mà đất nước đã đạt được. Công lao đó thuộc về toàn thể dân tộc, song trước hết là ở sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quản lý, điều hành năng động, linh hoạt của Nhà nước mà cội nguồn của nó là những tư tưởng nhân văn, nhân ái cao cả của dân tộc ta, và trực tiếp là sự đổi mới tư duy, phát triển nhận thức của Đảng và Nhà nước về CNXH nói chung, về CBXH và XĐGN nói riêng. Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì và phát huy những thành tựu đó một cách bền vững cũng như khắc phục một số hạn chế còn tồn tại, Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học cần kịp thời tổng kết kinh nghiệm, tiếp tục triển khai nghiên cứu, làm rõ hơn nữa những vấn đề lý luận liên quan đến CNXH và XĐGN. Để phát huy những thành tựu đạt được, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tiến hành một cách thực sự kiên trì, bền bỉ cùng với một hệ thống các giải pháp khoa học, đồng bộ. Nghiên cứu và xây dựng bộ chỉ báo quốc gia về các tiêu chuẩn đo lường, xếp loại ngạch bậc, chức danh nghề nghiệp, danh hiệu xã hội, chế độ lương thưởng phù hợp với sự cống hiến của mỗi cá nhân, tổ chức cho xã hội.
(*) Giáo sư, tiến sĩ, Hội Xã hội học Việt Nam.
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